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ĐỀ ĐỀ NGHỊ

Câu 1. (2 điểm): Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng

1. Nhiều loài thực vật không có lông hút thì cây hấp thụ nước và ion khoáng bằng cách nào? 

2. Vì sao sử dụng thuốc diệt nấm làm cây bị còi cọc, kém phát triển?
Câu 2. (2 điểm) Quang hợp
Giải thích vì sao người ta có thể chọn 3 phương pháp: xác định điểm bù CO2, giải phẫu lá và nhu cầu nước để phân biệt cây C3 với cây C4. Nêu cách làm ba phương pháp trên.

Câu 3. (2 điểm) Hô hấp
1. Theo nghiên cứu của Kixenbec ở cây ngô:

- Số lượng khí khổng trên 1 cm2 biểu bì dưới là 7684, còn trên 1 cm2 biểu bì trên là 9300.

- Tổng diện tích lá trung bình ( cả 2 mặt lá ) ở 1 cây là 6100 cm2.

- Kích thước trung bình của khí khổng là 25,6 x 3,3 micromet.

a. Tại sao ở đa số các loài cây, số lượng khí khổng ở biểu bì dưới thường nhiều hơn số lượng khí khổng ở biểu bì trên mà ở ngô thì không như vậy?

b. Tỉ lệ diện tích khí khổng trên diện tích lá là bao nhiêu?

c. Tại sao tỉ lệ diện tích khí khổng trên diện tích lá là rất nhỏ (dưới 1%) nhưng lượng nước bốc hơi qua khí khổng là rất lớn (chiếm 80 – 90% lượng nước bốc hơi từ toàn bộ mặt thoáng tự do của lá )?
2. Biểu đồ d​ưới đây biểu diễn quá trình hô hấp của một  cây trong điều kiện bình thường. Đường cong nào dưới đây biểu thị cho các giai đoạn hô hấp trong đời sống của cây. Giải thích? Em hãy cho biết ứng dụng trong việc bảo quản các sản phẩm nông nghiệp như​ thế nào?                                                                                                          
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Câu 4. (2 điểm) Cảm ứng ở thực vật + Phương án thực hành  sinh lí thực vật

1. Giberelin được ứng dụng để kích thích cây ngày ngắn hoặc cây ngày dài ra hoa trái vụ đều cho hiệu quả như nhau. Phát biểu trên là đúng hay sai? Giải thích?

2. Dung dịch phenol có màu đỏ khi môi trường không có CO2 và có màu vàng khi môi trường có CO2.

a. Hãy bố trí thí nghiệm để chứng minh điều trên khi có:


- Một cốc miệng rộng chứa dung dịch phenol.


- Một chậu cây nhỏ.


- Một chuông thủy tinh kín.

b. Để thí nghiệm đạt kết quả tốt nên sử dụng cây nào trong các cây thuộc nhóm thực vật C3, C4. Giải thích.

c. Có nên sử dụng thực vật CAM để làm thí nghiệm này hay không? Giải thích.

Câu 5. (2 điểm)  Sinh sản ở thực vật + Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

1. So sánh đặc điểm di truyền của các con sinh ra bằng phương pháp nhân bản vô tính ở động vật và phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật. 

2. Hãy so sánh sự nở hoa và khép lá ở cây phượng.
Câu 6. (2 điểm) Tiêu hóa và hô hấp ở động vật

1 . Nêu vai trò của HCl trong dạ dày.
2. Để điều trị bệnh loét dạ dày do thừa axit, người ta có thể sử dụng thuốc ức chế hoạt động loại prôtêin nào của màng tế bào niêm mạc dạ dày? Giải thích. 

Câu 7. (2 điểm)   Tuần hoàn 

1. Phân tích mối quan hệ giữa thể tích tâm thu với lưu lượng tim khi 2 người cùng lao động nặng nhưng : 


* Một người bình thường, ít luyện tập thể dục, thể thao.


* Một người bình thường, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao.

2. Trong cơ thể người, ngoài sắc tố hô hấp hêmôglôbin còn có loại sắc tố thứ hai cũng có khả năng kết hợp và phân li O2, đó sắc tố nào, có nhiều ở đâu và vai trò của nó như thế nào?

Câu 8. (2 điểm) Bài tiết, cân bằng nội môi

1. Một người không bị bệnh tiểu đường, không ăn uống gì để đi xét nghiệm máu. Khi xét nghiệm máu, bác sĩ thông báo nồng độ glucagôn cao, nồng độ insulin thấp. Bệnh nhân đó rất lo lắng. Nếu em là bác sĩ, em sẽ giải thích cho bệnh nhân đó như thế nào?

2. Một người bị tiêu chảy nặng, lúc này mối quan hệ giữa độ quánh của máu và huyết áp diễn ra như thế nào ? Trong trường hợp này, để đưa huyết áp về trạng thái bình thường thì bác sĩ thường chỉ định điều trị ngay cho bệnh nhân bằng cách nào? 

Câu 9. (2 điểm) Cảm ứng ở động vật

1. Một sợi thần kinh có bao mielin. Khi bao mielin bao quanh nó bị phá huỷ thì sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục này bị thay đổi như thế nào. Giải thích. Cho biết vai trò của bao mielin?

2. a. Vì sao trong tiểu phẫu, người ta dùng thuốc gây tê. Hãy giải thích cơ chế tác dụng của thuốc gây tê?

b. Tại sao atropin lại có khả năng làm giảm đau ở người?

Câu 10. (2,0 điểm) Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật
1. Điền tên loại hoocmôn liên quan đến từng hiện tượng trong bảng sau vào dòng tương ứng:

	Hiện tượng
	Hoocmôn liên quan

	Các mô, cơ quan cũ của sâu biến đi, đồng thời các mô, cơ quan mới hình thành.
	

	Gà trống không phát triển bình thường: mào nhỏ, không cựa, không biết gáy và mất bản năng sinh dục.
	

	Quá trình biến đổi sâu thành nhộng bị ức chế.
	

	Bệnh nhân bị lồi mắt, tim đập nhanh, thân nhiệt tăng, hồi hộp, lo lắng, khó ngủ.
	


2. Tại sao tinh trùng của loài này không thể xâm nhập vào trứng của loài khác? Giải thích?

	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

	KỲ THI HỌC SINH GIỎI THPT CHUYÊN 

DUYÊN HẢI BẮC BỘ 2016
Đề thi môn : Sinh học – Lớp 11
                     Thời gian làm bài: 180 phút


HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	1
	- Thực vật thủy sinh không có lông hút thì cây hấp thụ nước và ion khoáng bằng toàn bộ bề mặt cơ thể. 
- Ở tế bào rễ còn non, vách của tế bào chưa bị suberin hóa cũng tham gia hấp thụ nước và ion khoáng. 
- Một số cây ở trên cạn, hệ rễ không có lông hút nhưng rễ được nấm rễ bao bọc. Nhờ nấm rễ, các loại cây đó hấp thụ nước và ion khoáng một cách dễ dàng và có tính chọn lọc. Mặt khác, sợi nấm tạo nên bề mặt hấp thụ lớn. 
	0,25

0,25

0,5

	
	2
	- Cây có biểu hiện còi cọc, kém phát triển → cây thiếu khoáng nghiêm trọng.

- Nấm cộng sinh với rễ tạo thành quần hợp hỗ sinh rễ nấm giúp cây hấp thụ các nguyên tố khoáng.
- Sợi nấm có rễ nấm giúp cho rễ cây và nấm có một diện tích bề mặt khổng lồ để hấp thụ nước và muối khoáng.
→ Sử dụng thuốc diệt nấm làm cây giảm hấp thụ khoáng → còi cọc, kém phát triển.
	0,25

0,25

0,25

 0,25

	2
	
	- Điểm bù CO2 của thực vật C3 và C4 khác nhau: C3 cao hơn C4. (C3: 30-70 ppm; C4: 0-10 ppm). 
- Nhu cầu nước ở thực vật C3 và C4 khác nhau: Nhu cầu nước của thực vật C3 gấp đôi C4. 
- Giải phẫu của lá: Lá cây C3 chỉ có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu và có chứa tinh bột, trong khi lá cây C4 có hai loại lục lạp, một loại ở tế bào mô giậu không chứa tinh bột, một loại ở tế bào bao bó mạch chứa tinh bột.
- Phương pháp xác định điểm bù CO2: Cho cây vào chuông thủy tinh kín và chiếu sáng liên tục. 
- Phương pháp xác định nhu cầu nước: Tiến hành thí nghiệm xác định lượng gram nước cần thiết cho việc hình thành một gram chất khô ở mỗi nhóm đại diện.
- Phương pháp giải phẫu lá: Giải phẫu lá và nhuộm màu với dung dịch iốt rồi quan sát dưới kính hiển vi sẽ tìm ra sự khác biệt.
	  0,5

 0,25

0,5

0,25

 0,25

0,25

	3
	1
	a. Ở đa số các loài cây, số lượng khí khổng ở biểu bì dưới thường nhiều hơn số lượng khí khổng ở biểu bì trên mà cây ngô thì không như vậy là vì lá ngô mọc đứng, còn ở các lá khác thì mọc ngang. 

b. Tỉ lệ diện tích khí khổng trên diện tích lá là:

Tổng số khí khổng có ở cây ngô đó là:

( 7684 + 9300 ) x 6100 = 103602400 .

103602400 x (25,6 x 3,3) x 103 : (6100 x 102) x 100% = 0,14%. 

c. Tỉ lệ diện tích lá rất nhỏ nhưng lượng nước bốc hơi qua khí khổng lại rất lớn, vì các phân tử nước ở mép lá bốc hơi nhanh hơn các phân tử nước ở các vị trí khác.
 Diện tích khí khổng rất nhỏ nhưng số lượng khí khổng rất lớn đã tạo ra khả năng thoát hơi nước rất lớn.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2
	- Đ​ường cong C là đường cong thích hợp để biểu thị cho các giai đoạn hô hấp trong đời sống của cây.
vì:  Giai đoạn hạt đang nẩy mầm và giai đoạn cây ra hoa trái là giai đoạn  hô hấp mạnh trong đời sống của cây, do đó tại vị trí này đường cong biểu diễn tăng.
- Ứng dụng trong bảo quản hạt giống, hoa quả:

Quá trình hô hấp mạnh của các sản phẩm nh​ư hoa quả, củ hạt, lúc bảo quản lại gây tỏa nhiệt mạnh làm tiêu hao nhanh chất hữu cơ, nên làm giảm chất lượng sản phẩm.
 Do đó, cần làm hạn chế hô hấp bằng cách hạ nhiệt độ, tăng lượng khí CO2  khí nitơ, làm giảm độ thông thoáng và độ ẩm... là điều kiện cần thiết.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	1
	Sai. 
Giải thích:  Florigen là hoocmon kích thích sự ra hoa với thành phần cấu tạo gồm giberelin và antezin, cây chỉ ra hoa khi có đủ giberelin và antezin. 
- Đối với cây ngày ngắn, giberelin hình thành khi ngày ngắn lẫn ngày dài, còn antezin chỉ được tạo ra khi ngày ngắn. Đối với cây ngày dài thì ngược lại, antezin hình thành khi ngày ngắn lẫn ngày dài, còn giberelin chỉ được tạo ra khi ngày dài. 
- Do đó, chỉ bổ sung giberelin để kích cây ngày dài ra hoa trái vụ vào lúc ngày ngắn. Đối với cây ngày ngắn, không thiếu giberelin lúc trái mùa nên không cần bổ sung. 
	 0,25

 0,25

0,25

0,25

	
	2
	a. Bình thường trong không khí luôn có CO2, cốc thủy tinh có miệng rộng → luôn có sự tiếp xúc giữa CO2 và phenol → có màu vàng.

- Bố trí thí nghiệm: Cho cốc và cây vào trong chuông đặt dưới ánh sáng. Cây quang hợp dùng hết CO2 phenol → có màu đỏ.

b. Dùng cây thuộc nhóm thực vật C4 do điểm bù CO2 của thực vật C4 rất thấp (0 – 10ppm) → dùng hết CO2 còn thực vật C3 có điểm bù CO2 cao (30 – 70ppm).

c. Không nên dùng thực vật CAM để làm thí nghiệm vì ban đêm thực vật CAM mới có quá trình cố định CO2 →ban đêm khó thấy kết quả.
	0,25

 0,25

 0,25

 0,25

	5
	1
	- Những điểm giống nhau:

+ Mang bộ NST giống hệt bộ NST của cá thể cho tế bào sinh dưỡng. 

+ Cơ sở di truyền của quá trình hình thành cơ thể mới là nguyên phân. 
- Những điểm khác nhau:

+ Con sinh ra từ phương pháp nhân bản vô tính có kết hợp giữa nhân tế bào sinh dưỡng với tế bào chất của trứng, con sinh ra từ phương pháp nuôi cấy mô thì nhân và tế bào chất là của cùng một tế bào mẹ. 
+ Con sinh ra từ phương pháp nhân bản vô tính có thể mang đặc điểm của hai loài vì tế bào chất của trứng cũng mang gen di truyền theo dòng mẹ, còn con sinh ra từ phương pháp nuôi cấy mô thì hoàn toàn giống cơ thể mẹ. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2
	Giống nhau: 
Đều là hình thức ứng động có liên quan đến tác nhân là ánh sáng.

- Khác nhau:

+ Nở hoa: ứng động sinh trưởng theo chu kì mùa, dựa trên cơ chế của sự phân bào, các tế bào của nụ hoa tích cực phân bào, sinh trưởng đến một mức độ nhất định mới có hiện tượng ra hoa.
+ Khép lá: ứng động không sinh trưởng theo chu kì ngày đêm, dựa trên sự thay đổi trạng thái trương nước của tế bào. 

	0,25

0,5

0,25

	6
	1
	- Tạo môi trường thuận lợi cho pepxin hoạt động.

- Tham gia vào quá trình đóng mở môn vị, diệt khuẩn.

- Làm biến tính protein để tạo điều kiện cho enzim tiêu hóa  protein.

- Tham gia biến Fe3+ thành Fe+2 để tổng hợp Hemoglobin.

- Hoạt hoá pepsinogen không hoạt động thành pepsin hoạt động.

- Kích thích tuyến tuỵ, co bóp túi mật và tăng thải mật.
	0,5

0,5

	
	2
	- Tế bào viền trong tuyến vị của niêm mạc dạ dày tạo ra axit HCl bằng cách có một số bơm H+ (bơm proton) và  một số khác bơm Cl–  vào trong dạ dày để rồi các ion này kết hợp với nhau tạo ra HCl trong dịch vị dạ dày.  

-  Nếu vì lý do nào đó việc tiết các ion này tăng lên quá mức sẽ khiến cho dạ dày bị dư thừa axit và bị loét. Do vậy, chúng ta có thể dùng thuốc ức chế các bơm proton trên màng sinh chất để giảm bớt axit của dạ dày.
	0,5

0,5

	7
	1
	1. Phân tích :

- Ở người bình thường, ít luyện tập thể dục, thể thao thì lưu lượng tim tăng là do tăng nhịp tim chứ không phải tăng thể tích tâm thu : Theo công thức Q = Qs x f, khi lao động nặng thì Q tăng nhưng do tim không được thường xuyên rèn luyện hoạt động nên thể tích tâm thu Qs không thể tăng mạnh lên được, vì vậy f sẽ phải tăng lên, tức nhịp tim tăng nhanh lên. 
- Ở người bình thường, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao thì lưu lượng tim tăng là do tăng thể tích tâm thu chứ không phải tăng nhịp tim : Theo công thức Q = Qs x f, khi lao động nặng thì Q tăng, do tim được thường xuyên rèn luyện hoạt động (thể dục, thể thao) nên thể tích tâm thu Qs có thể tăng mạnh lên được, do đó f sẽ giữ nguyên hoặc tăng rất ít vì vậy nhịp tim của người này hầu như vẫn bình thường và có tiếng tim rõ ràng. 
	0,5

0,5



	
	2
	2.  Một sắc tố mang oxi thứ 2 là myoglobin có rất nhiều trong cơ.

 - Mỗi một phân tử myoglobin gồm 1 nhóm hem gắn với 1 chuỗi protein và globin. Oxi gắn vào myoglobin chặt hơn rất nhiều và chỉ giải phóng ra khi áp suất ôxi thấp, chính vì vậy myoglobin là sắc tố có lợi nhất trong quá trình huy động tích cực khi mà ôxi từ máu không đủ đi đến cơ.

 - Khi hoạt động, áp suất ôxi giảm xuống đến không và ôxi tách ra khỏi myoglobin dẫn đến sự hô hấp ưa khí vẫn tiếp tục. Myoglobin góp phần đáng kể trong hoạt động cơ trong một thời gian dài.
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	- Bệnh nhân đó không nên lo lắng vì:

  + Tham gia điều hòa lượng glucôzơ trong máu có sự tham gia của 2 hoocmôn ở tuyến tụy là: insulin và glucagôn. 
  + Khi nồng độ glucôzơ trong máu cao thì tuyến tụy tiết insulin chuyển hóa glucôzơ thành glicôgen → giảm đường huyết.

  + Khi nồng độ glucôzơ trong máu thấp thì tuyến tụy tiết glucagôn chuyển hóa glicôgen thành glucôzơ → tăng đường huyết.
  + Do bệnh nhân không ăn uống nên hàm lượng glucôzơ trong máu giảm. Hàm lượng glucôzơ trong máu sẽ được gan bù lại nhờ chuyển glicôgen dự trữ thành glucôzơ. Vì thế khi xét nghiệm máu thì cho kết quả là nồng độ glucagôn cao, nồng độ insulin thấp.
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	* Mối quan hệ : Trong trường hợp bệnh nhân bị mất nước nhiều do tiêu chảy nặng. Lúc này lượng nước trong máu mất đi nhanh với lượng lớn làm cho thể tích máu giảm mạnh, máu bị cô đặc lại làm cho độ quánh tăng nhưng do thể tích máu giảm mạnh trong thành mạch dẫn đến lực tác động của máu lên thành mạch giảm vì vậy HA giảm.

* Bác sĩ thường chỉ định truyền dịch (nước và chất điện giải) cho bệnh nhân này do :

- Truyền nước giúp bổ sung lượng nước trong máu đã mất, giúp đưa thể tích máu trở về trạng thái ban đầu. 
- Trong nước có chất điện giải giúp bổ sung lượng chất điện giải trong huyết tương đã mất nhiều qua tiêu chảy, giúp đưa áp suất thẩm thấu của máu về trạng thái bình, đồng thời áp suất này còn giúp giữ và tái hấp thu nước trở lại máu. 
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	1. Sợi thần kinh có bao mielin

- Khi bao mielin bao quanh nó bị phá huỷ thì sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục này bị thay đổi:

+ Bao myelin bị phá huỷ sẽ trở thành các vết sẹo rắn trên sợi thần kinh nên làm cản trở quá trình dẫn truyền xung thần kinh diễn ra bình thường và kết quả là xuất hiện nhiều triệu chứng cơ thần kinh (bệnh đa xơ cứng). 
+ Bao myelin bị phá huỷ nên xung thần kinh buộc phải dẫn truyền theo cơ chế của sợi không có bao myelin nên tốn nhiều năng lượng hơn, vì vậy xung bị yếu đi nhanh chóng có thể dẫn đến sự không nhận biết được thông tin của cơ thể. 
- Vai trò của bao mielin:

+ Tái sinh dây thần kinh đối với dây thần kinh ngoại biên. Nếu một sợi trục của dây thần kinh ngoại biên bị đứt gãy mà phần bao myelin quanh nó vẫn còn, bao này sẽ đóng vai trò như một hành lang cho sự phát triển của sợi thần kinh bị đứt gãy. 
+ Cách điện và làm tăng hiệu quả không gian trong quá trình lan truyền xung thần kinh (tương ứng với sự tăng đường kính sợi trục). 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2
	2. a. Trong tiểu phẫu, người ta dùng thuốc gây tê vì thuốc có tác dụng ức chế dây thần kinh cảm giác để tạm thời làm mất cảm giác tại nơi thuốc tiếp xúc để giảm đau. 
- Giải thích cơ chế:

+ Thuốc gây tê làm giảm tốc độ mất phân cực và tái phân cực trên sợi thần kinh, giảm tốc độ dẫn truyền, kéo dài thời gian trơ của màng tế bào thần kinh. 
+ Khi thuốc tê gắn vào thụ thể trên cổng natri của màng tế bào thần kinh và ngăn chặn sự dẫn truyền thần kinh, nếu thuốc tê gắn vào kênh natri càng lâu thì tác dụng của thuốc tê càng dài. 
b. Atropin làm giảm đau vì: nó có khả năng phong bế màng sau làm mất khả năng tác động của axetincolin, do đó làm hạn chế hưng phấn và làm giảm co thắt → giảm đau. 
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	Hiện tượng

Hoocmôn liên quan

Các mô, cơ quan cũ của sâu biến đi, đồng thời các mô, cơ quan mới hình thành.

Ecđixơn

Gà trống không phát triển bình thường: mào nhỏ, không cựa, không biết gáy và mất bản năng sinh dục.

Testostêrôn

Quá trình biến đổi sâu thành nhộng bị ức chế.

Juvenin

Bệnh nhân bị lồi mắt, tim đập nhanh, thân nhiệt tăng, hồi hộp, lo lắng, khó ngủ.

Tiroxin
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	- Do cấu trúc đầu của mỗi tinh trùng có chứa một lượng lớn enzim hyaluronidaza và enzim thủy phân protein. 
- Dưới tác dụng của enzim hyaluronidaza, các chất gắn liên kết các tế bào hạt bao quanh noãn bị phân hủy tạo khe hở để tinh trùng xâm nhập vào trong noãn. 
- Sau đó enzim thủy phân protein (zonalizin) có tác dụng thủy phân protein giúp tinh trùng có thể chọc thủng màng trong suốt của noãn và tiếp cận lớp vỏ bao quanh noãn. 
- Các enzim này đặc trưng cho từng loài động vật, vì vậy tinh trùng của loài này không thể thụ tinh cho loài khác. 
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